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15150139 Nguyễn Minh Tí K15915 159150A Giỏi 8.44 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
15116075 Phạm Thị Xuân Dung K15916 159160A Giỏi 8.39 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
15116122 Phạm Thị Khánh Phước K15916 159160A Giỏi 8.29 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
16116144 Hồ Thị Trúc Linh 16116 161160A Giỏi 8.02 Xuất sắc 96 Giỏi 5,500,000
16116255 Võ Ngọc Anh Thư 16116 161160A Khá 7.92 Tốt 84 Khá 4,500,000
16128016 Trần Thị Thu Hảo 16128H 16128H Giỏi 8.18 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16128048 Đặng Thị Kim Ngân 16128H 16128H Giỏi 8.02 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
16128036 Lê Đoàn Minh Khôi 16128P 16128P Giỏi 8.88 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16128063 Bùi Thị Cẩm Phấn 16128P 16128P Giỏi 8.9 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16128003 Nguyễn Thành Thuận Công 16128V 16128V Khá 7.9 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16128122 Huỳnh  Như 16128V 16128V Giỏi 8.12 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
16150047 Trịnh Anh Duy 16150 161500A Giỏi 8.29 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
16150130 Nguyễn Hoàng Anh Thư 16150 161500A Giỏi 8.07 Tốt 80 Khá 4,500,000
16150086 Cao Hoàng Minh 16915 169150A Giỏi 8.35 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16150121 Nguyễn Tuấn Thanh 16915 169150A Giỏi 8.35 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16150146 Ninh Phạm Thành Trung 16915 169150A Giỏi 8.53 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16116126 Trần Thị Như Hảo 16916 169160A Khá 7.87 Tốt 85 Khá 4,500,000
16116176 Trương Thị Thu 16916 169160A Khá 7.61 Tốt 82 Khá 4,500,000
17116149 Lê Lan Anh 17116 171160A Khá 7.38 Tốt 87 Khá 4,500,000
17116225 Bùi Thị Thanh Trúc 17116 171160A Khá 7.41 Khá 77 Khá 4,500,000
17116160 Văn Thị Kim Dung 17116 171160B Khá 7.19 Tốt 82 Khá 4,500,000
17116202 Lý Thị Kiều Oanh 17116 171160C Khá 7.55 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
17116227 Nguyễn Thị Thanh Trúc 17116 171160C Khá 7.1 Tốt 80 Khá 4,500,000
17128016 Hoàng Thị Hiền 17128 171280A Khá 7.89 Tốt 81 Khá 4,500,000
17128059 Đặng Thị Hồng Quyền 17128 171280A Khá 7.97 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
17128056 Trần Trung Quân 17128 171280B Giỏi 8.1 Tốt 88 Khá 4,500,000
17128060 Nguyễn Tấn Sang 17128 171280B Giỏi 8.25 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17128023 Bùi Chánh Huy 17128 171280C Khá 7.95 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
17128051 Lê Thị Minh Phương 17128 171280C Khá 7.85 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
17150063 Nguyễn Hải Long 17150 171500A Khá 7.86 Tốt 87 Khá 4,500,000
17150048 Nguyễn Thành Đạt 17150 171500B Khá 7.94 Khá 79 Khá 4,500,000
17150093 Nguyễn Hữu Thuận 17150 171500B Giỏi 8.37 Xuất sắc 94 Giỏi 5,500,000
17150042 Trịnh Ngọc Vân Anh 17915 179150A Giỏi 8.26 Tốt 88 Khá 4,500,000
18116158 Huỳnh Thị Kim Em 18116 181160A Khá 7.72 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18116153 Nguyễn Mạnh Ngọc Cương 18116 181160B Khá 7.42 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
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18116175 Trần Thị Thu Hường 18116 181160B Giỏi 8.07 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18116183 Mai Thành Long 18116 181160B Khá 7.65 Tốt 82 Khá 4,500,000
18116150 Phan Ngọc Phương Anh 18116 181160C Khá 7.49 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
18116152 Nguyễn Trọng Thanh Bắc 18116 181160C Giỏi 8.0 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18128059 Nguyễn Quốc Thoại 18128 181280A Giỏi 8.32 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18128064 Nguyễn Trọng Tính 18128 181280A Giỏi 8.25 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
18128033 Nguyễn Thị Bích Liễu 18128 181280B Giỏi 8.89 Xuất sắc 98 Giỏi 5,500,000
18128065 Huỳnh Kiều Trang 18128 181280B Giỏi 8.65 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18128020 Lê Thanh Huy 18128 181280C Xuất sắc 9.33 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18128048 Nguyễn Hoàng Vũ Phúc 18128 181280C Giỏi 8.58 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18150095 Trần Bá Phương Nam 18150 181500A Giỏi 8.45 Tốt 85 Khá 4,500,000
18150083 Nguyễn Minh Đức 18150 181500B Giỏi 8.02 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18150123 Nguyễn Minh Trung 18150 181500B Khá 7.73 Tốt 84 Khá 4,500,000
19116197 Nguyễn Thành Nhân 19116 191160A Khá 7.84 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19116025 Nguyễn Sơn 19116 191160C Giỏi 8.37 Tốt 84 Khá 4,500,000
19116157 Lý Chánh Bình 19116 191160C Khá 7.89 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19116171 Phạm Thị Phương Hậu 19116 191160C Khá 7.88 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19116223 Trần Nguyễn Anh Thy 19116 191160C Giỏi 8.23 Tốt 89 Khá 4,500,000
19116234 Trần Phú Vinh 19116 191160C Khá 7.89 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
19128055 Bùi Hoàng Nhân 19128 191280A Giỏi 8.03 Tốt 80 Khá 4,500,000
19128073 Nguyễn Thị Thu Thảo 19128 191280A Giỏi 8.05 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19128043 Nguyễn Thị Ngọc Liên 19128 191280B Giỏi 8.64 Xuất sắc 96 Giỏi 5,500,000
19128023 Lại Tiến Dũng 19128 191280C Giỏi 8.4 Khá 76 Khá 4,500,000
19128094 Huỳnh Quang Trung 19128 191280C Giỏi 8.71 Tốt 89 Khá 4,500,000
19128019 Triệu Gia Bảo 19128 191280D Giỏi 8.71 Tốt 82 Khá 4,500,000
19128036 Đinh Đức Huy 19128 191280D Giỏi 8.32 Tốt 86 Khá 4,500,000
19150074 Trần Bích Ngọc 19150 191500A Giỏi 8.24 Xuất sắc 90 Giỏi 5,500,000
19150081 Nguyễn Thị Yến Phương 19150 191500A Giỏi 8.08 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19150108 Trần Thị Như Ý 19150 191500B Khá 7.78 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
19150076 Phạm Thị Tuyết Nhung 19150 191500C Khá 7.84 Khá 72 Khá 4,500,000


